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1 Lê Nguyễn Bảo Anh 05/10/2018 x 3152370473 Lê Anh Hào Tự do Nguyễn Thị Thùy 
Dương

Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0934397000

2 Nguyễn Lê Bảo Anh 01/02/2018 x 3152370472 Nguyễn Văn Trung CN Lê Thị Hồng CN Kim Sơn Kim Sơn 0376860941

3 Phạm Thị Phương Anh 06/07/2018 x 3169995845 Phạm Văn Cường CN Nguyễn Thị Vân CN Kim Sơn Kim Sơn 0869011138

4 Vũ Gia Bảo 06/07/2018 x 3469995836 Vũ Trung Ngọc CN Đào Thị Hường CN Kim Sơn Thái Bình 0359301106

5 Nguyễn Thanh Bình 20/08/2018 x 3152370474 Nguyễn Văn Linh CN Tô Thị Phượng CN Kim Sơn Kim Sơn 0968526194

6 Tô Quỳnh Chi 17/06/2018 x 3168069584 Tô Thế Toàn CN Nguyễn Thị Phương CN Kim Sơn Kim Sơn 0346094922

7 Nguyễn Phương Đan 04/09/2018 x 3152370475 Nguyễn Văn Thành Tự do Đinh Thị Vân CN Kim Sơn Kim Sơn 0973800656

8 Nguyễn Thị Thùy 
Dương

17/03/2018 x 3169995834 Nguyễn Trường 
Đang

CN Phạm Thị Dung CN Kim Sơn Kim Sơn 0906142987

9 Trần Ánh Dương 19/10/2018 x 3176062736 Trần Hữu Có CN Bùi Thị Hiền CN Kim Sơn Kim Sơn 0936941959
10 Vũ Đức Đại Dương 12/01/2018 x 3168069585 Vũ Đức Đông CN Phạm Thị Thu Huyền GV Phí Xá Phí Xá 0347485591
11 Nguyễn Ngọc Thái 

Giang
16/09/2018 x 3169995837 Nguyễn Văn Hưng CN Nguyễn Thị Ngá CN Kim Sơn Kim Sơn 0362620993

12 Đào Quang Hải 05/11/2018 x 3169995841 Đào Văn Việt Tự do Nguyễn Thị Hường Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0979970330

13 Nguyễn Thị Gia Hân 03/08/2018 x 3169995839 Nguyễn Văn Toàn CN Nguyễn Thị Xuân CN Kim Sơn Kim Sơn 0335447686

14 Nguyễn Minh Hào 03/07/2018 x 3152370479 Nguyễn Minh Quang CN Tô Thị Mai CN Kim Sơn Kim Sơn 0967933113

15 Nguyễn Khánh Huyền 04/11/2018 x 3168069453 Nguyễn Văn Hà CN Lưu Thị Hồng CN Kim Sơn Kim Sơn 0355866720

16 Nguyễn Đức Phúc Lâm 28/05/2018 x 3168069558 Nguyễn Văn Tâm CN Phí Thị Hà CN Kim Sơn Kim Sơn 0911804672

17 Chu Đức Linh 23/10/2018 x 0168069602 Chu Văn Hai CN Đinh Phương Chinh CN Kim Sơn Kim Sơn 0915623716

18 Phạm Diệu Linh 28/09/2018 x 3152370478 Phạm Văn Bằng Tự do Hoàng Thị Thu CN Kim Sơn Kim Sơn 0978072185

19 Đào Minh Long 29/08/2018 x 3159718009 Đào Văn Đông CN Lê Thị Anh CN Kim Sơn Kim Sơn 0363962886

20 Nguyễn Bình Minh 29/07/2018 x 3176419423 Nguyễn Đức Việt CN Phan Thị Bích CN Kim Sơn Kim Sơn 0334204186

21 Phạm Chí Mỹ 23/08/2018 x 3169995842 Phạm Hồng Quân CN Phí Thị Vân Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0976458392

22 Nguyễn Hoàng Bảo 
Nam

22/06/2018 x 3152370471 Nguyễn Văn Tuân CN Nguyễn Hoàng Yến CN Kim Sơn Quận Lê Chân 0375306412

23 Nguyễn Đức Nghị 13/11/2018 x 3152370480 Nguyễn Văn Linh CN Nguyễn Thị Anh CN Kim Sơn Đại Bản 0332723668
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24 Nguyễn Uyển Nhi 01/08/2018 x 3152370476 Nguyễn Quan Toàn XKLĐ Nguyễn Thị Hồng Đan CN Kim Sơn Kim Sơn 0964876340

25 Đào Thái Phong 20/11/2018 x 3159767604 Đào Văn Tân CN Đồng Thị Hải Hà CN Kim Sơn Kim Sơn

26 Phí Gia Phong 01/11/2018 x 3168069455 Phí Văn Điệp CN Nguyễn Thị Ngọc Anh CN Kim Sơn Kim Sơn 0944578469

27 Nguyễn Trọng Tấn Phú 27/08/2018 x 3176419424 Nguyễn Trọng Thắng CN Nguyễn Thị Cúc CN Kim Sơn Kim Sơn 0333086840

28 Nguyễn Thị Phương 
Thảo

08/10/2018 x 3159223090 Nguyễn Trường Điều CN Trần Thị Sao CN Kim Sơn Kim Sơn 0336299336

29 Nguyễn Đình Tiến 22/03/2018 x 3168069484 Nguyễn Đình Lý CN Trương Thị Thủy CN Kim Sơn Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0969361476
30 Phạm Thị Ánh Tuyết 11/03/2018 x 3152370494 Phạm Trọng Mạnh Tự do Nguyễn Thị Hương Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0945418586
31 Phí Ngọc Thảo Uyên 22/04/2018 x 3168069595 Phí Ngọc Thành Vũ Thị Phương CN Kim Sơn Kim Sơn 0982291256
32 Nguyễn Văn Dũng 24/07/2018 x Trương Thị Luận Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0702878861

33 Hoàng Đức Hải Bình 28/08/2018 x Hoàng Đức Phương Bộ đội Đinh Thúy Hường GV Kim Sơn Kim Sơn 0386604601

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Đào Thị Hồng Vân 
2 Vũ Thị Hường

Lưu Thị Nhiệm
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